
STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh
Giới tính Số hộ chiếu Số Hợp đồng LĐMM

1 Trịnh Đình Sang 19/07/1997 Nam C2448542 1175MM/2023/EPS

2 Nguyễn Thị Thu Chinh 01/06/1992 Nữ C2432783 1176MM/2023/EPS

3 Nguyễn Huy Toàn 03/08/1997 Nam C2784548 1177MM/2023/EPS

4 Mai Văn Tuấn 05/08/1988 Nam N2453735 1178MM/2023/EPS

5 Hoàng Đức Thiện 24/02/1984 Nam C2444941 1179MM/2023/EPS

6 Hoàng Thị Lý 09/07/1994 Nữ C2436316 1180MM/2023/EPS

7 Nguyễn Thị Như 10/09/1994 Nữ C2443406 1181MM/2023/EPS

8 Đặng Văn Điệp 05/05/1994 Nam C2434649 1182MM/2023/EPS

9 Lê Ngọc Hoàng 17/06/1991 Nam C3669483 1183MM/2023/EPS

10 Phan Thanh Nam 22/07/1989 Nam N2393274 1184MM/2023/EPS

11 Phạm Duy Thọ 01/04/1991 Nam C3674276 1185MM/2023/EPS

12 Ngô Văn Tài 13/12/1988 Nam C3673180 1186MM/2023/EPS
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13 Bùi Văn Đại 18/09/1989 Nam c3675990 1187MM/2023/EPS

14 Dương Tiến Anh 23/10/1998 Nam C3688561 1188MM/2023/EPS

15 Nguyễn Văn Xuân 02/01/1992 Nam C2170767 1189MM/2023/EPS

16 Nguyễn Văn Tuấn 28/07/1992 Nam C3673288 1190MM/2023/EPS

17 Lê Thị Mậu 02/01/1988 Nữ N2311107 1191MM/2023/EPS

18 Nguyễn Văn Hải 26/07/1994 Nam C2479301 1192MM/2023/EPS

19 Đinh Văn Thành 13/08/1992 Nam Q00034477 1193MM/2023/EPS

20 Đồng Xuân Hoà 22/12/1986 Nam C3506699 1194MM/2023/EPS

21 Phạm Công Đức 20/08/1988 Nam P02472469 1195MM/2023/EPS

22 Nguyễn Thừa Sỹ 10/01/1996 Nam C3978906 1196MM/2023/EPS


